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V. QUY TRÌNH CHĂM SÓC TRÁI TỪ 20 NSĐT ĐẾN THU HOẠCH 

1. GIỐNG MONTHONG 

1.1. GIAI ĐOẠN 20 NSĐT ĐẾN 55 NSĐT 

1.2. GIAI ĐOẠN 55 NSĐT ĐẾN 85 NSĐT 

1.3. GIAI ĐOẠN 85 NSĐT ĐẾN THU HOẠCH 

1.4. QUY TRÌNH BÓN PHÂN NUÔI TRÁI 

1.5. QUY TRÌNH PHUN THUỐC SÂU RẦY BỆNH 

1.6. QUY TRÌNH PHUN THUỐC DƯỠNG TRÁI 

1.7. GIẢI PHÁP CHỐNG RỤNG SINH LÝ 

1.8. GIẢI PHÁP CÂN DÁNG TRÁI – NỞ HỘC – CHẮC GAI 

1.9. GIẢI PHÁP PHÒNG TRỪ RỆP SÁP – SÂU ĐỤC TRÁI 

1.10. GIẢI PHÁP CHỐNG ÚNG – THỐI TRÁI 

1.11. GIẢI PHÁP THÚC TĂNG TRỌNG LƯỢNG TRÁI VÀ LÊN 

CƠM NHANH 

1.12. CÁC SẢN PHẨM ĐỀ XUẤT 

1.13. QUY TRÌNH ÁP DỤNG SẢN PHẨM TỔNG HỢP 

V. QUY TRÌNH CHĂM SÓC TRÁI TỪ 20 NSĐT ĐẾN THU HOẠCH 

1. GIỐNG MONTHONG 

1.13. QUY TRÌNH ÁP DỤNG SẢN PHẨM TỔNG HỢP 

1.13.1. GIAI ĐOẠN 20 NSĐT ĐẾN 55 NSĐT 

- 20-25 NSĐT: 

+ Phun: 

* Phối thuốc chống rụng trái: 1 CHAI SIL-KTE AGRIVIN 500ML + 2 CHAI 

KELP ZN 100ML/500 LÍT NƯỚC. 

* Phối thuốc trừ sâu rầy bệnh: 1 CHAI AFENTHIN 300SC 250ML + 5 GÓI 

BAVIMIN GOLD 18.7WG 100GR/500 LÍT NƯỚC. 
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+ Rải: HỮU CƠ AGRIVIN 80 OM 3-2-2 PLUS ACID HUMIC. Kết hợp tưới 

CAN AMINO PRO 5 LÍT dưỡng rễ. 

- 35 NSĐT: 

+ Phun:  

* Phối thuốc chống rụng trái + cân dáng trái: 1 CHAI SIL-KTE AGRIVIN 

500ML + 2 CHAI KELP ZN 100ML/500 LÍT NƯỚC. 

* Phối thuốc trừ sâu rầy bệnh: 1 CHAI AFENTHIN 300SC 250ML + 5 GÓI 

BAVIMIN GOLD 18.7WG 100GR/500 LÍT NƯỚC. 

+ Rải: ROOT 9-9-9 AGRIVIN 

- 45 NSĐT:  

+ Phun 

* Phối thuốc chống rụng trái + cân dáng trái: 1 CHAI SIL-KTE AGRIVIN 

500ML + 1 CHAI AMINO AGRIVIN 500ML + 1 CHAI CABOZN 250ML/500 LÍT 

NƯỚC. 

* Phối thuốc trừ sâu rầy bệnh: 1 CHAI AFENTHIN 300SC 250ML + 5 GÓI 

BAVIMIN GOLD 18.7WG 100GR/500 LÍT NƯỚC. 

+Rải: NPK 12-11-18/12-12-17 + CALSILMAX (TỈ LỆ 1:1) 

- 55 NSĐT: 

+ Phun 

* Phối thuốc chống rụng trái + cân dáng trái: 1 CHAI SIL-KTE AGRIVIN 

500ML + 1 CHAI AMINO AGRIVIN 500ML + 1 CHAI CABOZN 250ML/500 LÍT 

NƯỚC. 

* Phối thuốc trừ sâu rầy bệnh: 1 CHAI AFENTHIN 300SC 250ML + 5 GÓI 

BAVIMIN GOLD 18.7WG 100GR/500 LÍT NƯỚC. 
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+ Rải: phân hấp thu nhanh NPK 21-21-21 20KG để thúc cây cung cấp dinh 

dưỡng bước sang giai đoạn trái tăng trưởng nhanh. 

1.13.2. GIAI ĐOẠN 55 NSĐT ĐẾN 85 NSĐT 

- 65 NSĐT: 

+ Phun 

* Phối thuốc cân dáng trái, nở hộc, lớn trái: 1 CHAI SIL-KTE AGRIVIN 

500ML + 1 CHAI AMINO AGRIVIN 500ML/500 LÍT NƯỚC. 

* Phối thuốc trừ sâu rầy bệnh: 1 CHAI AFENTHIN 300SC 250ML +1/2 

CHAI TVG 20 585EC 450ML + 1 CẶP DIMEBIN 220SC 200ML – ACE GREEN 

8SL 200ML/500 LÍT NƯỚC.  

+ Rải: phân NPK 16-16-16 cho cây tơ và NPK 20-10-10 cho cây lão. 

- 75 NSĐT: 

+ Phun 

* Phối thuốc cân dáng trái, nở hộc, lớn trái: 1 CHAI SIL-KTE AGRIVIN 

500ML + 1 CHAI AMINO AGRIVIN 500ML+ 1 CHAI CABOZN 250ML/500 LÍT 

NƯỚC. 

* Phối thuốc trừ sâu rầy bệnh: 1 CHAI AFENTHIN 300SC 250ML +1/2 

CHAI TVG 20 585EC 450ML + 1 CẶP DIMEBIN 220SC 200ML – ACE GREEN 

8SL 200ML/500 LÍT NƯỚC. 

+ Rải: phân NPK 16-16-16 + ROOT 9-9-9 AGRIVIN (TỈ LỆ 2:1) 

- 85 NSĐT: 

+ Phun 

* Phối thuốc cân dáng trái, nở hộc, lớn trái: 1 CHAI SIL-KTE AGRIVIN 

500ML + 1 CHAI AMINO AGRIVIN 500ML+ 1 CHAI CABOZN 250ML/500 LÍT 

NƯỚC. 
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* Phối thuốc trừ sâu rầy bệnh: 1 CHAI AFENTHIN 300SC 250ML +1/2 

CHAI TVG 20 585EC 450ML + 1 CẶP DIMEBIN 220SC 200ML – ACE GREEN 

8SL 200ML/500 LÍT NƯỚC. 

+ Rải: phân hấp thu nhanh NPK 21-21-21 20KG để thúc cây cung cấp dinh 

dưỡng bước sang giai đoạn trái tăng trưởng vào cơm nhanh. 

1.13.3. GIAI ĐOẠN 85 NSĐT ĐẾN THU HOẠCH 

- 95-100 NSĐT: 

+ Phun 

* Phối thuốc cân dáng trái, nở hộc, lớn trái: 1 CHAI SIL-KTE AGRIVIN 

500ML + 1 CHAI AMINO AGRIVIN 500ML/500 LÍT NƯỚC.  

* Phối thuốc trừ sâu rầy bệnh: 1 CHAI AFENTHIN 300SC 250ML +1/2 

CHAI TVG 20 585EC 450ML + 1 CẶP DIMEBIN 220SC 200ML – ACE GREEN 

8SL 200ML/500 LÍT NƯỚC. 

+ Rải: phân NPK 12-11-18/ 12-12-17 + Tưới CAN AMINO PRO 5 LÍT để trái 

lên cơm tốt và bộ rễ được khỏe. 

- 105 NSĐT: 

+ Phun 

* Phối thuốc cân dáng trái, nở hộc, lớn trái: 1 CHAI SIL-KTE AGRIVIN 

500ML + 1 CHAI AMINO AGRIVIN 500ML + 1 CHAI CABOZN 250ML/500 LÍT 

NƯỚC. 

* Phối thuốc trừ sâu rầy bệnh: 1 CHAI AFENTHIN 300SC 250ML +1/2 

CHAI TVG 20 585EC 450ML + 1 CẶP DIMEBIN 220SC 200ML – ACE GREEN 

8SL 200ML/500 LÍT NƯỚC. 

+ Có thể rải thêm NPK 12-11-18/ 12-12-17 để trái mau chóng lên cơm. 

 


